  Biểu 05/TKTH-KHCN-ĐP
CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm ….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Triệu đồng
	 
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo nguồn cấp kinh phí

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn trong nước ngoài NSNN
	Nước ngoài

	
	
	
	NS Trung ương
	NS địa phương
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	TỔNG CHI
Chia theo:
	01
	 
	 
	 
	 
	 

	1. CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	02
	 
	 
	 
	 
	 

	2. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
	03
	 
	 
	 
	 
	 

	3. CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chia theo:
	04
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. Chi quỹ lương và hoạt động bộ máy 

Trong đó:
	05
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp
	06
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chi hoạt động bộ máy
	07
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2. Chi hoạt động theo chức năng
	08
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

Trong đó:
	09
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đề tài/dự án cấp nhà nước 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đề tài/dự án cấp Bộ
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đề tài/dự án cấp Tỉnh/Thành phố 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nhiệm vụ KH&CN khác
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4. Chi tăng cường năng lực nghiên cứu 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5. Chi sửa chữa chống xuống cấp
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6. Chi hợp tác quốc tế 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	4. CHI CHO KH&CN TỪ CÁC NGUỒN KHÁC
	18
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


